Tuần 12                                                                                                    Ngày soạn: 17/11/2018
Tiết 23                                                                                                      Ngày dạy: 19-20/11/2018

BÀI 18:  DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC KIM LOẠI
I. MỤC TIÊU:

1.Kiến thức, kĩ năng, thái độ:

a. Kiến thức: 


- Biết dãy hoạt động hoá học kim loại K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au. Biết được ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học kim loại và bước đầu vận dụng để xét ph/ứng của kim loại với dd Axit, dd muối 

b. Kĩ năng: 

- Quan sát hiện tượng thí nghiệm cụ thể, rút ra được tính chất hoá học của kim loại và dãy hoạt động hoá học của kim loại.

- Vận dụng được ý nghĩa dãy hoạt động hoá học của kim loại để dự đoán kết quả phản ứng của kim loại cụ thể với dung dịch axit, với nước và với dung dịch muối.

- Tính khối lượng của kim loại trong phản ứng, thành phần phần trăm về khối lượng của hỗn hợp hai kim loại.

- HS biết cách tiến hành nghiên cứu một số thí nghiệm đối chứng để rút ra kim loại hoạt động, yếu và cách sắp xếp theo từng cặp. Từ đó rút ra ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học của một số kim loại từ các thí nghiệm và các phản ứng đã biết.

c. Thái độ: 

- HS yêu thích môn học.

2. Định hướng các năng lực có thể hình thành và phát triển:

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học (thuật ngữ, danh pháp, biểu tượng…): Dãy hoạt động hóa học của KL

- Năng lực thực hành hóa học: tiến hành, quan sát, mô tả, giải thích Thí nghiệm liên quan  Dãy hoạt động hóa học của KL
- Năng lực tính toán: số mol, theo PTPU, theo KL…
- Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống: vận dụng những hiểu biết về t/chất hoá học của Dãy hoạt động hóa học của KL để giải thích một số hiện tượng thường gặp trong đời sống, sản xuất, học tập hoá học.

II. PHƯƠNG PHÁP, KỸ THUẬT DẠY HỌC:

- Quan sát, vấn đáp, tìm tòi, so sánh, thảo luận nhóm, thí nghiệm chứng minh, thí nghiệm thực hành.
- Động não, khăn trải bàn, tia chớp

 III. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: KHDH, 
 Dụng cụ : Giá ống nghiệm, ống nghiệm, cốc thuỷ tinh, kẹp gỗ,  Hoá chất : Na, đinh sắt, dây đồng, dd CuSO4,​,FeSO4, AgNO3, dd HCl, H2O, phênolphtalein.

2. Học sinh: Ôn lại bài củ, xem trước bài mới, Bảng nhóm

IV. CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG

A.Hoạt động trải nghiệm, kết nối:

Mục tiêu: Nhắc lại phần kiến thức có liên quan đến dãy hoạt động
	Phương thức tổ chức hoạt động
	Sản phẩm
	Đánh giá

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Hoàn thành các phương trình hóa học sau (nếu xảy ra) ghi rõ điều kiện (nếu có)?
a/ Fe  +   S  --->
b/ Zn +  H2SO4   ---> 
c/  Cu  + AgNO3 --->  
d/ Mg    +   ZnSO4    --->
e/ Cu   + ZnCl2       --->

Hoàn thành các phương trình hóa học sau (nếu xảy ra)  ghi rõ điều kiện (nếu có)?
a/Fe + S                                 b/Zn+ HCl

c/Cu+ ÁgNO3           d/Mg+ ZnSO4                        e/Cu+ ZnCl2
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS hoàn thành phiếu(TLN)
3.Báo cáo , thảo luận:Một số nhóm đưa ra ý kiến, nhận xét.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
sử dụng PT : Cu  +  2AgNO3 
(  Cu(NO3)2  +  2Ag.

Mức độ hoạt động hoá học khác nhau của các kim loại được thể hiện như thế nào? Có thể dự đoán được phản ứng của kim loại với chất khác hay không?Dãy hoạt động hoá học kimloại sẽ giúp em trả lời câu hỏi đó
	Câu trả lời của HS
	Năng lực tự học của HS


B. Hoạt động hình thành kiến thức
HĐ 1:
Dãy hoạt động hoá học của kim loại được xây dựng như thế nào?

- Phương pháp: thí nghiệm nghiên cứu, thí nghiệm chứng minh, hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, thuyết trình.

- Kỹ thuật: động não, khăn trải bàn, mảnh ghép

- Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, theo cặp đôi, theo nhóm

- Phương tiện dạy học: KHDH, Dụng cụ : Giá ống nghiệm, ống nghiệm, cốc thuỷ tinh, kẹp gỗ,  Hoá chất : Na, đinh sắt, dây đồng, dd CuSO4,​,FeSO4, AgNO3, dd HCl, H2O, phênolphtalein.PHT
	Phương thức tổ chức hoạt động
	Sản phẩm
	Đánh giá

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Hướng dẫn các nhóm làm lần lượt các th/nghiệm 1, 2, 3, 4: Như SGK đã hướng dẫn. 

Phát phiếu học tập cho các nhóm HS và yêu cầu HS làm th/nghiệm hướng dẫn trong phiếu và ghi các kết quả quan sát và giải thích bằng PTHH 

Phiếu học tập  :
T N

Cách tiến hành

Hiện tượng

Giải thích (Viết PTPƯ)

TN 1 :

Fe+CuSO4
Cu+FeSO4
TN2:

 Cu  +AgNO3
 Ag +CuSO4
TN 3: 

Fe  +  HCl

Cu  +  HCl

TN4:

Na + H2O

Fe + H2O

Các em có thể sắp xếp lại theo thứ tự giảm dần khả năng hoạt động hoá học của các kim loại trên ?
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập: THTN, nêu hiện tượng, giải thích theo nhóm
3.Báo cáo , thảo luận:

 Một số nhóm đưa ra ý kiến, nhận xét.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Từ các TN 1, 2, 3, 4 chúng ta đã xếp được thứ tự các cặp  kim loại sau: 

(1)  Fe, Cu
    (2)  Cu, Ag



(3)  Fe, H, Cu      (4)  Na, Fe 
Bằng nhiều TN khác nhau, người ta sắp xếp các KL thành dãy theo chiều hoạt động HH giảm dần như sau:   K, Na, Mg, Al, Zn, Fe,Ni, Sn, Pb, (H), Cu,Hg, Ag,Pt, Au.
	Làm th/ nghiệm theo  nhóm và quan sát hiện tượng, trình bày hiện tượng của từng TN, giải thích và Viết PTHH theo mẫu ở phiếu học tập số 1,

I. Dãy hoạt động hoá học của kim loại được xây dựng như thế nào?

1/ Thí nghiệm 1: 

-Sắt hoạt động mạnh hơn đồng.
 Xếp :  Fe, Cu

Fe+CuSO4(FeSO4 + Cu 

2/ Thí nghiệm 2: 

-Đồng hoạt động mạnh hơn bạc. 

Xếp: Cu, Ag

Cu +2AgNO3 ( Cu(NO3)2 +2Ag
3/ Thí nghiệm 3: 

-Sắt hoạt động mạnh hơn Hiđro, Hiđro mạnh hơn đồng.

 Xếp :  Fe, H, Cu

Fe + 2HCl  ( FeCl2 + H2
4/ Thí nghiệm 4: 

-Natri hoạt động hoá học mạnh hơn sắt.

 Như vậy xếp:  Na, Fe.
2Na+2H2O (2NaOH+ H2

Kết luận: Na, Fe, H, Cu, Ag.

Dãy hoạt động hóa học của một số kim loại: K, Na, Mg, Al, Zn, Fe,Ni, Sn, Pb, (H), Cu,Hg, Ag,Pt, Au.
	- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực thực hành hóa học


HĐ 2:
Ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học

- Phương pháp: hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, thuyết trình.

- Kỹ thuật: động não, khăn trải bàn, mảnh ghép

- Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, theo cặp đôi, theo nhóm

- Phương tiện dạy học: KHDH, PHT
	Phương thức tổ chức hoạt động
	Sản phẩm
	Đánh giá

	1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 
Phát phiếu học tập số 2 cho HS

Yêu cầu HS nêu dãy hoạt động hoá học của kim loại và cho biết ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học

Phiếu học tập số 2 :

Đọc thông tin Sgk và từ dãy hoạt động hoá học KL cho biết :

1)Chiều biến đổi mức độ hoạt động HH của kim loại được sắp xếp như thế nào?

2)KL ở vị trí nào ph/ứng được với nước ở to thường ?

3)KL ở vị trí nào ph/ứng được với axit giải phóng khí H2 ?

4)KL ở vị trí nào đẩy được KL đứng sau ra khỏi dd muối?
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập: Làm việc theo nhóm hoàn thành phiếu.
3.Báo cáo , thảo luận:

 Một số nhóm đưa ra ý kiến, nhận xét.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
	II. Ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học 

* Ý nghĩa: 

- Độ hoạt động hoá học của các kim loại giảm dần từ trái sang phải.

- Kim loại đừng trước M) ph/ứng với nước t0 thường (  Kiềm + khí H2
- Kim loại (đứng trước H) ph/ứng được với một số dd axit ( muối + khí H2
- Kim loại đứng trước (từ Mg) đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dd muối.
	


C. Hoạt động luyện tập 

Yêu cầu HS nêu dãy hoạt động hoá học của kim loại và cho biết ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học 

D. Hoạt động vận dụng và mở rộng
Câu 1:Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều mức độ hoạt động hóa học tăng dần?
A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe
B. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn
C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K
D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe
E. Mg, K, Cu, Al, Fe
Câu 2: Những kim loại nào sau đây có thể tác dụng với H2SO4 loãng ?
A.   Fe, Cu
B.   Zn, Ag
C.   Zn, Fe           D.   Cu, Ag
Câu 3:Hoàn thành các PTPƯ sau:
a.   Zn  +   HCl 
b.   Ag  +  CuSO4 
c.   Cu  +  HCl
d.   Fe  +  CuCl2
e.   Fe  +  AlCl3
E. Hoạt động dặn dò
1. Nhớ dãy hoạt động hóa học của một số kim loại và nêu được ý nghĩa của nó.
2. Vận dụng làm các bài tập 1,2,3,4 SGK – Trang 54. 
3. Tìm hiểu về kim loại nhôm.
*. RÚT KINH NGHIỆM:
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